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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bƣớc 

là ánh sáng chỉ đƣờng cho con”. 

TV 119,105 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tƣ Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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611. CÙNG SUY NGHĨ       
 

Những từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 

một trật tự lôgíc nhất định.   

 

DORUXILA 

BECNIKE 

IXAAC 

DAKEU 

GIACOBE 

GIESU 

PHELICH 

 

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào trong số 

các từ dƣới đây. 

 

ABEN 

ISAIA 

AHARON 

HOSE 

 

 

 
“Thầy là Đƣờng, 

là Sự thật và là Sự sống”. 

Ga 14,6 
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612.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM       

 

Chỉ có một từ trong nhóm ký tự dƣới đây 

có thể sắp xếp lại để tạo ra nhân vật có 

6 ký tự. Chúng ta hãy cùng tìm. 

 

MADRIA 

CIPAPA 

RONCAN 

ODAMEN 

CARIDA 

GIOCAE 

ETYKHO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, 

 ngƣời ấy mới  là kẻ yêu mến Thầy”. 

Ga 14,21 
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613. TỪ KHÁC NHÓM       
 

PHAOLO 

MATTHEU 

ANRE 

GIOAN 

PHILIPPHE 

GIUDA 

 

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dƣới đây 

không cùng nhóm với những nhân vật trên.  
 

SIMEON  

TADEO 

BATOLOMEO 

TOMA  
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614. PHÉP ĐẢO KÝ TỰ      
 

Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký 

tự theo 1 trật tự logíc nhất định. Những 

nhân vật này là ai ? 

 

CACPO  

EIGSU 

OIGAN 

ERATA 

MITON  

ROXUC 

CEHME 

 

Gợi ý :  

   Trong những từ này có nhân vật CACPO. 
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615. NHANH MẮT       

 

Những từ này đƣợc sắp xếp theo 1 

nguyên tắc nhất định. Những nhân vật 

này là ai ? 

 

EHDRT 

LYQHY 

EHNYM 

OGDQN 

MYYLY 

SHLNM 

YMMY 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ANNA. 
 

 

 

 

 

 
 

“Phúc thay anh em 

 khi vì Thầy mà bị ngƣời ta sỉ vả,  

bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. 

Mt 5,11 
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616. PHÉP ĐẢO KÝ TỰ     
 

 Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài ký tự 

theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Những nhân vật 
này là ai ? 

 

OICODEMN 

TLISABEE 

OCKHELAA  

OIONYXID 

ELEXANDA  

AHANANIK  

OEMETRID 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật NICODEMO. 

 

 

 

 

 

 

 
“Lƣơng thực của Thầy 

 là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, 

 và hoàn tất công trình của Ngƣời” . 

Ga 3,34 
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617. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      

 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã 

quên xếp 1 cặp ký tự giống nhau vào tên 

nhân vật, bạn hãy thêm vào cho đủ. 

 

AA  

NMAN  

PHILIHE 

BOLAO 

KEAN 

IXC  

MAHEU 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật ANNA. 
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618. LOẠI BỚT       
 

Ngƣời thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 

nguyên âm và 1 phụ âm vào mỗi nhân vật. 

Bạn cố gắng tìm ra chúng. 

 

ABIATHANI 

AQUILATE  

BALACCA 

ELADAMA 

GALIONNO 

SEMME  

TECXIONI 

 

Gợi ý :  

   Trong những từ này có nhân vật AQUILA 
 

 

 

 

 
"Ai đến với tôi 

mà không dứt bỏ cha mẹ,  

vợ con, anh em, chị em,  

và cả mạng sống mình nữa, 

 thì không thể làm môn đệ tôi đƣợc. 

Lc 14, 26 



 

13 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

619. NHANH MẮT       
 

Các nhân vật này đƣợc sắp xếp theo 1 

nguyên tắc nhất định. Những nhân vật này 

là ai ?  

 

UPNY 

UKNPUIG  

IGSPEG 

OKDYOP 

NBDDP 

MVLKP 

HKGTV 
 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật TOMA. 
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620. LOẠI BỚT       
 

Ngƣời thợ sắp chữ đã lơ đễnh thêm 1 ký tự 

vào mỗi nhân vật. Bạn cố gắng tìm ra 

chúng. 

 

GICESU 

DAGABO 

AXINERIT 

DEMAG 

GALIHON 

LAMECI 

QUATKO. 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIESU. 
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621. NHANH MẮT       
 

Các nhân vật này đƣợc sắp xếp theo 1 

nguyên tắc logic nhất định. Bạn hãy xem 

những nhân vật này là ai ? 

 

AVE 

MADA  

NOYLOPA 

AIRAM 

AIDOREH 

OLOAHP 

AHPIAC 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật EVA. 
 

 

 

 

 

 
 

“Cái rìu đã đặt sát gốc cây :  

bất cứ cây nào không sinh quả tốt 

 đều bị chặt đi và quăng vào lửa”. 

Mt 3,10 



16 * VHTK 24 Rèn LuyệnTƣ Duy Tập 10 
 

 

622. SẮP XẾP CHO ĐÖNG       
 

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ 

đã quên xếp 2 nguyên âm vào tên nhân 

vật. Bạn hãy điền vào cho đúng. 
 

GIS      EU 

BECNK    IE 

QUT     AO 

PHILT     EO 

AKHAC    IO 

ARITTOBL   UO 

THED     UA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIESU. 
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623. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU       
 

Bạn hãy điền 1 ký tự vào dấu * để hoàn 

thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và bắt 

đầu tên 1 nhân vật ở bên phải. 

 

ELISABE * IMOTHE 

TIM * XAU 

ITMAE * AKHUM 

QUAT * NEXIPHORO 

NYMPH * DAM 

GIES * TDIGIA 

LAME * AIPHA 

 

Gợi ý :   

Trong những từ này có nhân vật ELISABET. 
 

 

 

 

 

 
 

 “Ngƣơi hãy thờ cha kính mẹ, 

 để đƣợc sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA,  

Thiên Chúa của ngƣơi, ban cho ngƣơi”. 

Xh 20,12 
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624. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU       
 

Bạn hãy điền 2 ký tự giống nhau để hoàn 

thành tên nhân vật. 
 

BOLA**O 

IX**C  

MA**HEU  

MA**AT  

N**MAN 

PHILI**HE 

KE**AN 

 

Gợi ý :  
Trong những từ này có nhân vật IXAAC.  
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625. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG        
 

Khi sắp chữ, ngƣời thợ đã vô ý đánh rơi ký 

tự đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ. 
 

… IESU  

… AKHAP  

… ADARO 

… HETRON 

… OTHUSOLAC 

… ACTA 

… AMEC 
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626. SẮP XẾP TỪ VỰNG       
 

Tên của 3 nhân vật dƣới đây gồm 8 ký tự 

đã bị cắt đôi và đƣợc thêm vào 1 số từ 

khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại 

sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật. 

 

ENGIOS 

IGIAMO 

 
 

MEHERO 

DIONNI 

 
 

KHENGI 

AKIMMA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật GIOSIGIA. 
  

 

 

 
 

“Anh em là muối cho đời. 

Anh em là ánh sáng cho trần gian”. 

Mt 5,13-14 
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627. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU       
 

Bạn hãy điền 2 ký tự vào dấu ** để hoàn 

thành tên của 1 nhân vật ở bên trái và 

bắt đầu tên 1 nhân vật ở bên phải. 

 

GIE ** SANNA 

EUNI ** NAN 

DAK ** BULO 

IXA ** NI 

MO ** LAC 

ITXAK ** GA 

QUA ** MA 

 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật SUSANNA 
 

 

 

 

 

 

 

 
“Phúc thay ai xót thƣơng ngƣời, 

vì họ sẽ đƣợc Thiên Chúa xót thƣơng”. 
Mt 5,7 
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628. SẮP XẾP TỪ       
 

Bạn hãy sắp xếp các ký tự dƣới đây theo 
hàng dọc để thành những tên nhân vật. 

 

 

GIA   INA   ARI    

BEN   DAP    TTA    

MIN   AMM   KHO    
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629. ĐIỂM GIỐNG NHAU       
 

Những từ dƣới đây có điểm gì chung ? 
 

AHARON 

ELADA 

EVA 

ERATTO 

GIACOBE 

KHANANIA 

GIACOP 

 

Từ nào không phù hợp với nhóm trên? 

 

ISAIA 

KHANAN 

AKHIM 

ADAM 

 

 

 

 

 
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thƣởng dành cho anh em 

ở trên trời thật lớn lao”. 

Mt 5,12 
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630. ĐẢO NGƯỢC     

 

Những dãy từ của các nhân vật dƣới 

đây đã bị lẫn lộn ký tự đầu tiên. Bạn cố 

gắng khôi phục chúng lại. 

 

EIESU 

LARIA 

GERODIA 

BACPO 

IIT  

IHOLOE 

KUKIO 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật MARIA. 
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631. ĐẢO LỘN       

 

Những dãy từ của các nhân vật dƣới đây 

đã bị đảo lộn 1 ký tự. Bạn cố gắng tìm ra 

và đặt vào đúng vị trí của nó. 
 

DAMA 

ERACT 

YXANIAL 

ACPOC 

OMAT 

LIMPAO 

BENA 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật ADAM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Nếu các ngƣơi thật sự nghe tiếng Ta 

và giữ giao ƣớc của Ta, thì Ta sẽ coi các ngƣơi 

là một vƣơng quốc tƣ tế, một dân thánh”. 

Xh 19,5-6 



26 * VHTK 24 Rèn LuyệnTƣ Duy Tập 10 
 

 

632. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM      

 

Những dãy từ của các nhân vật dƣới 

đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc 
nào đó. 

 

ELIHUT  

ITMAEN 

GIOXEP 

MANKHO 

ABEN 

ENOT 

GIOAN 

BATIME 

 

Từ nào dƣới đây không thuộc nhóm từ trên. 

 

DEMA 

ACTEMI 

GIACOP 

NATHAN 

 

 

 
“Hãy gieo công chính,, rồi sẽ gặp tình thƣơng”. 

H s 10, 12 
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633. TỪ KHÁC BIỆT     
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dƣới đây: 
 

OVET  –  TABITHA 

ANRE –  EXAU 

NAAMAN –  NACGAI 

LAMEC –  GIACOP 

QUATO –  ONEXIMO 

ELADA –  ADAM 

     GIESU –  URIGIA 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những 
cặp đã cho. 
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634. NHÂN VẬT BÍ ẨN       

 

Mỗi hàng ngang là 1 nhân vật.  

Bạn hãy tìm đó là ai ? 
 

 

ABEN –  NACGAI – NATHAN - ACNI  

 

LADARO – URIGIA – CAIN – AMOT 

 

MATTHIA – OVET – SIMEON - ELIA 
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635. CON CHỮ BÍ ẨN    
 

Các nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

ABIATHA 

ENE 

CORAC 

ARETA 

ONEXIMO 

 

Từ nào dƣới đây cũng thuộc nhóm trên. 

 

NAKHUM 

 NAAMAN 

 LUKIO 

 ITXAKHA 

 

 

 

 
 

“ Thƣa Thầy, 

bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai ?  

Thầy mới có những lời  

đem lại sự sống đời đời”. 

Ga 6,68 
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636. CÙNG TÌM       
 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh 

nhƣng đã đƣợc thêm 2 ký tự. Chúng ta cùng 

tìm xem đó là những nhân vật nào. 

 

ASUSANNAT   

EGIOANNAN 

HETTET 

EXARAT 

THERODIAP 

EGIOKHEVETO 

AGIAENI 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật XARA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lời của tiên tri Giôna: 

“Con biết rằng Ngài là Thiên Chúa 

từ bi nhân hậu, chậm giận 

và giàu  tình thƣơng”. 

Gn 4,2. 
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637. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 

Dãy từ dƣới đây đƣợc sắp xếp theo 1 trật tự 

nhất định. 
 

GIANNAI 

AMMINADAP 

ACKHIPPO 

ERATTO 

MATTHIA 

 

Từ tiếp theo là gì ? 

 

MARIA 

SAMSON 

DAKEU  

MACCO  
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638. CÙNG SUY GẪM     

 

Những nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

ABEN 

BARABA 

GIACOBE 

MINA 

GIUDA 

GIUNIA 

 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 
    

EUNIKE 

    HERODIA 

GIOXEP 

KHETRON 
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639. CÙNG SUY GẪM     

 

Những nhân vật dƣới đây đƣợc sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

RAKHEN 

QUIRINIO 

PHILATO 

OVET  
 

Nhân vật tiếp theo sẽ là : 
 

NAAMAN 

TOMA 

MATTHEU 

DAKEU 
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640. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    1  

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 trật 

tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân 

vật nào ? 

 

A A O T N O O 

I I I I O M I 

G N D R M E N 

C A U H E D I 

E N A N L O R 

R A L I I C I 

E H O X H I U 

B K C A P N Q 

 

Gợi ý : 

Trong Ô chữ này có nhân vật AXINHRÍT. 

 

 

 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện 

 cho những kẻ ngƣợc đãi anh em”. 

Mt 5,44 
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641. NGUYÊN TẮC LOGÍC    1 

 

Trong ô này là tên của 6 nhân vật đƣợc 

nói tới trong Tân Ƣớc sắp xết theo 1 

nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là 

những nhân vật  nào không ? 
 

 

G I O A N D 

R O D E E A 

E G I E L C 

H T U S I A 

N E B A S R 

O M I S A I 

 

Gợi ý : Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật ÊLISABÉT. 
 

 



36 * VHTK 24 Rèn LuyệnTƣ Duy Tập 10 
 

 

642. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    2 

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 

trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những 

nhân vật nào ? 

 

N O N O O N A 

E T O H G I I 

A A R K O M G 

N N O A L A T 

A U X I O I I 

H T T T L G T 

T O E I I N T 

A H H R H E A 

N P K A P B M 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật BENGIAMIN. 
 

 

 

“Lạy Cha, xin tha cho họ,  

vì họ không biết việc họ làm”.  

Lc 23,34 



 

37 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

643. CHIA 1 THÀNH 4      1 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 

 

     B  O 

L   E   C  

 Y X A   A  

I   N G I  U 

 A B A   G  

 G   A U  T 

 I  S   T  

  E  U   O 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự  L, A, G & G. 
 

 

 

 

 

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống”. 

Mt 23,12 
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644. CHIA 1 THÀNH 4      2 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

        

 A    A   

  R A  N   

  O M R    

  V  O E   

  E T  M   

    T  A  

        

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với 

 ký tự A, A, O & T. 
 

 

 

 

 

“Kẻ đƣợc gọi thì nhiều, 

mà ngƣời đƣợc chọn thì ít”. 

Mt 22,14 



 

39 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

645.  TÌM NGƯỜI  QUA Ô     3  

 

Đây là tên các nhân vật đƣợc xếp theo 1 

trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

C O A E N O 

A T I N E L 

L I G E V U 

E D N H A B 

S O O G B O 

U R H O P T 

H P K M U T 

T A O C R I 

O P I E O R 

M E G H D A 

 

Gợi ý :  

Trong Ô chữ này có nhân vật MƠTHUSÊLÁC. 
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646. CHIA 1 THÀNH 4      3 
 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

A     E   

  A   B  O 

 B I  G    

A H  T I A  C 

  E U X    

O     A R A 

H   T  H   

 K Y  P  I  

 

Gợi ý :   

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với  

ký tự A, E G  & X. 
 

 

 

 
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”. 

Mt 9,37 



 

41 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

647. CHIA 1 THÀNH 4      4 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng nhau. 

Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 ký tự. Bạn 

hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

      L O 

A  A   O  A 

   H  I   

 C  P G  U  

 A I  B A   

   P  S L  

 H  A    I 

  B    A  

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự B, C ,G  & P. 

 

 

 
“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo”. 

Ga 2,5 
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648.  CHIA 1 THÀNH 4      5 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

  A      

H    K    

   N  I   

 O N    M  

 S   T    

   A   I N 

        

 E   O  A  

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự A, H, K  & M. 

 

 
 

 

“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi 

vì đó là hoan lạc của lòng con”.  

Tv 119,105 



 

43 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

649.  CHIA 1 THÀNH 4     6 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

 G     U  

 I  E  S   

    M   A 

   A  R I  

G    A    

  I O   N  

 G   U    

   I   D A 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với  

ký tự G, G, G & M. 
 

 

 

 

 

 

“Chúng tôi có điên, 

thì cũng là vì Thiên Chúa”. 

2Cor 5,13 
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650. CHIA 1 THÀNH 4     7 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 4 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 3 ký tự. 

Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ? 
 

E        

     E   

   L     

  N  I   V 

      T  

E  O      

    K   E 

   T     

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với  

ký tự  E, E, K & L. 
 

 

 

 
“Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”. 

Ga 8,34 



 

45 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

651. CHIA 1 THÀNH 2    1 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 2 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký 

tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật 

nào ? 
 

 G      

 M      

   I  E  

 A      

  R  I S U 

    A   

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự  M & G. 
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652.  CHIA 1 THÀNH 2     2 

 

Ô chữ này đƣợc chia làm 2 phần bằng 

nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 6 ký 

tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật 

nào ? 
 

      

 A      

  P  I  

      E  

 H  A  D   

    O    

 C H      

 E       

    R    

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật 

bắt đầu với ký tự  C & H. 

 

 



 

47 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

653. NGUYÊN TẮC LOGIC      1 

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật đƣợc là 

theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn có 

biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

G I O A N D 

R O D E E A 

E G I E L C 

H T U S I A 

N E B A S R 

O M I S A I 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 
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654.  NGUYÊN TẮC LOGIC      2 

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật, đó là 

Đức Giêsu và các ngôn sứ, đƣợc xếp 

theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn 

có biết đó là nguyên tắc nào không ? 
 

N E O I G A 

E S O H A I 

M U S E I L 

I G G I M E 

K I E R E A 

H A G I O N 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô trung tâm. 

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU. 

 

 

 

 

 
 

“Đức tin có vƣợt qua thử thách 

 mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. 

Gc 1,3 



 

49 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

655.  NGUYÊN TẮC LOGIC      3 

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật liên 

hệ đến sự giáng sinh của Đức Giêsu, 

đƣợc xếp theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất 

định. Bạn có biết đó là nguyên tắc nào 

không ? 

 

O D E Q U I 

R E G I E R 

E S A R S I 

H U M I U N 

N I G A G I 

E I R P A O 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô trung tâm. 

Trong ô chữ này có nhân vật MARIA. 
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656. NGUYÊN TẮC LOGIC      4  

 

Trong ô chữ này là tên 6 nhân vật đƣợc 

xếp theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn 

có biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

K E T A B I 

I O L O C T 

N A E N O H 

C H O E N A 

E P I L E P 

B O I L P U 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên hàng cuối. 

Trong ô chữ này có nhân vật CONELIO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoa quả của Thần khí là : 

bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục,  

nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”. 

Gl 5,20 



 

51 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

657. NGUYÊN TẮC LOGIC      5  

 

Trong ô chữ này là tên 8 nhân vật phụ 

nữ đƣợc là theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất 

định. Bạn có biết đó là nguyên tắc nào 

không ? 
 

P H E B E M 

I A X A R A 

R I A A A C 

A D A D E T 

M Y L A V A 

A R O V O D 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật ANNA. 
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658. NGUYÊN TẮC LOGIC       6 

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật phụ 

nữ đƣợc xếp theo 1 nguyên tắc lôgíc 

nhất định. Bạn có biết đó là nguyên tắc 

nào không ? 
 

A N N A A U 

L E A I R P 

I I X A A N 

S P E V M E 

A P O R A H 

B E T R A K 

 

Gợi ý :  

Bạn hãy chú ý ô trung tâm. 

Trong ô chữ này có nhân vật EVA. 

 
 

 



 

53 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

659. XUỐNG THANG MÁY      

 

Những nhân vật này đƣợc xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

T A Đ E O G I E S U 

L O P U P L I O N P 

A N X I N V A N A H 

I N O P U Đ E O A A 

A P R I E N G L M O 
 

 

Gợi ý :  

Bạn nghĩ gì khi đi xuống thang máy ? 

Trong Ô chữ này có nhân vật PHAOLÔ. 
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660. HẠT MƯA RƠI     

 

Những Tông Đồ này đƣợc xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

G I C E Đ T H M 

A O G A H A A I 

B I M E O T A M 

U A U L T T A N 

T P O H O A R E 
 

 

Gợi ý :  

Bạn nghĩ gì khi nhìn những hạt mƣa rơi ? 

Trong Ô chữ này có Tông Đồ MATTHIA. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

“Đức Maria nói: 

“ Ngƣời bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 

Ga 2,5 



 

55 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

661. MƯA RƠI NGƯỢC     
 

Những phụ nữ này đƣợc xếp theo một trật 

tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là những 

nhân vật nào ? 
 

N O M A M T U E M 

A I I O C R A A T 

M R L A O L Đ I A 

A A M Đ I A R M U 

S E A X V A A R T 
 

 

Gợi ý :    

Bạn nghĩ gì khi nhìn những hạt mƣa rơi ngƣợc ? 

Trong Ô chữ này có bà NAOMI. 
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662. TÌM NGƯỜI TRONG Ô      1 

 

Trong hình lớn có 4 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 9 ký tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào ? 

 

K N O C N T 

H I A E O E 

G A N M E L 

U T U O P O 

N H O G H L 

P A T O L O 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký tự  

P, P, C & G. 
 

 

 

 

 

"Anh em hãy cầu nguyện 

kẻo sa chƣớc cám dỗ". 

Lc 22,40 



 

57 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

663. TÌM NGƯỜI TRONG Ô       2 

 

Trong hình lớn có 4 hình chữ nhật  và 

mỗi hình chữ nhật có 6 ký tự của 1 nhân 

vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật 

nào ? 
 

O M S P A R 

S A N X I A 

N A M N I O 

A N A C A N 
 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự  N, N, S & X. 
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664. TÌM NGƯỜI TRONG Ô       3 

 

Trong hình lớn có 6 ô vuông và mỗi ô 

vuông có 6 ký tự của 1 nhân vật. Bạn 

tìm xem đó là những nhân vật nào ? 

 
 

K N A D E R 

N N E H E O 

O T A T E H 

R T E I L U 

I E O E U B 

A V D L U O 

 

Gợi ý :  

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với ký 

tự  K, H, E, E, E & E. 
 

 

 
 

“Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm,  

ngàn năm cũng tựa một ngày”. 

2Pr 3,8 
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665. TÌM NGƯỜI QUA Ô     4 

 

Những nhân vật này đƣợc xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

X E G L U T X 

O N I Y T E I 

P M A X D P N 

A O C A I H V 

T D O N G A A 

R A B I I N N 

O M E A A A O 

 

Gợi ý :  

   Trong Ô chữ này có nhân vật GIACOBE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, 

 nhƣng ban ơn cho kẻ khiêm nhƣờng”. 

Gc 4,6 
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666. TÌM NGƯỜI QUA Ô    5 

 

Những nhân vật này đƣợc xếp theo một 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm xem đó là 

những nhân vật nào ? 

 

O E E A I P E 

L M D P M O O 

O O O M E C L 

A L R I T A O 

H A E L C I H 

P S H O A G K 

 

Gợi ý :  
Trong Ô chữ này có nhân vật KHƠLÔÊ. 

 

             

 

 



 

61 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

667. NGUYÊN TẮC LOGIC     7 

 

Trong ô chữ này là tên 7 nhân vật đƣợc là 

theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn có 

biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

G I A I A L 

E S U P H A 

I N E L E D 

G A A I R A 

E O I G O R 

M I T A B O 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật GIACÔBÊ. 
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668. NGUYÊN TẮC LOGIC      8 

 

Trong ô chữ này là tên 8 nhân vật đƣợc là 

theo 1 nguyên tắc lôgíc nhất định. Bạn có 

biết đó là nguyên tắc nào không ? 

 

I S A I A D 

C O E M O A 

E N D A S V 

M N A M E I 

A O T O L T 

L M O L A S 

 

Gợi ý : 

Bạn hãy chú ý ô đầu tiên. 

Trong ô chữ này có nhân vật LOT. 

 

 

 

 

 
 

“Anh em hãy yêu thƣơng nhau 

nhƣ Thâỳ đã yêu thƣơng anh em”. 

Ga 15,12. 



 

63 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
 

 

669.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN    1   

 

Đây là những nhân vật xuất hiện trong cuộc đời 

Chúa Giêsu. Bạn hãy điền những chữ còn thiếu để 

hoàn thành ô chữ này.  

 

    C      

    U      

    O      

    C      

    D      

    O      

    I      

    C      

    H      

    U      

    A      

    G      

    I      

    E      

    S      

    U      
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670.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN     2 

 

Đây là những nhân vật xuất hiện trong cuộc đời 

Thánh Phaolô. Bạn hãy điền những chữ còn thiếu 
để hoàn thành ô chữ này.  
 

     C      

     U      

     O      

     C      

     D      

     O      

     I      

     T      

     H      

     A      

     N      

     H      

     P      

     H      

     A      

     O      

     L      

     O      

 

 



 

65 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 

611. CÙNG SUY NGHĨ    
ISAIA.  Bạn nhìn vào ký tự cuối của từ thứ 1 và ký tự đầu 

của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet. 

DORUXIL A 

B ECNIKE 

IXAA C 

D AKEU 

GIACOB E 

G IESU 

PHELIC H 

I SAIA 

 

612.  TÌM TỪ KHÁC NHÓM       
   DAMARI. 

 

613. TỪ KHÁC NHÓM       
SIMEON, vì những nhân vật đã cho là những tông đồ của 

Chúa Giêsu. 

 

614. PHÉP ĐẢO KÝ TỰ      
  Ta đảo ký tự ở vị trí số 1 và vị trí số 3 với nhau. 

CACPO, GIESU, GIOAN,  

ARETA, TIMON, XORUC, HECME. 

 

615. NHANH MẮT       
  Bạn hãy thay thế những ký tự này bằng những ký tự đứng 

liền sau nó. 

GIESU, MARIA, GIOAN, 

PHERO, NAAMA, TIMON, ANNA 
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616. PHÉP ĐẢO KÝ TỰ      
 Ta chỉ cần đảo lộn ký tự đầu và cuối cho nhau sẽ tìm ra 

những nhân vật cần tìm.   

NICODEMO, ELISABET, ACKHELAO, DIONYXIO, 

ALEXANDE, KHANANIA, DEMETRIO. 

 

617. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      

  ANNA, NAAMAN, PHILIPPHE, BOLATTO, KENNAN, 

IXAAC, MATTHEU. 

 

618. LOẠI BỚT       
Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy thừa 2 ký tự cuối cùng. Lần 

lƣợt bỏ đi 2 ký tự cuối cùng sẽ xuất hiện những  nhân vật cần tìm. 

ABIATHA, AQUILA, BALAC, 

ELADA, GALION, SEM, TECXIO. 

 

619. NHANH MẮT       
  Bạn hãy thay thế những ký tự này bằng những ký tự đứng 

trƣớc nó. 

TOMA, TIMOTHE, HERODE, 

NICANO, MACCO, LUKIO, GIESU. 

 

620. LOẠI BỚT       
Quan sát kỹ ta thấy nhân vật đầu tiên dƣ ký tự  C và theo trật 

tự Alphabet, ta lần lƣợt loại ra những từ khác. 

GIESU, AGABO, AXINRIT, 

DEMA, GALION, LAMEC, QUATO. 

 

621. NHANH MẮT       
  Bạn chỉ cần đảo ngƣợc các ký tự từ trên xuống cuối là tìm 

đƣợc nhân vật cần tìm. 

EVA, ADAM, APOLYON, 

 MARIA, HERODIA, PHAOLO, CAIPHA. 
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622. SẮP XẾP CHO ĐÖNG      
  Quan sát nhân vật đã cho, ta thấy thiếu 2 nguyên âm cuối 

cùng. Lần lƣợt đặt 2 nguyên âm đã cho ta sẽ thấy xuất hiện những  

nhân vật cần tìm. 

GIESU, BECNIKE, QUATO, PHILETO, AKHAICO, 

ARITTOBULO, THEUDA. 

 

623. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU       
 Những nhân vật này là : 

ELISABET – TIMOTHE 

TIME – EXAU 

ITMAEN – NAKHUM 

QUATO – ONEXIPHORO 

NYMPHA – ADAM 

GIESU – UTDIGIA 

LAMEC – CAIPHA. 

 

624. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU    
  Những nhân vật này là : 

BOLATTO,  IXAAC, MATTHEU, MATTAT, 

NAAMAN, PHILIPPHE, KENNAN. 

 

625. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG        
  Những nhân vật này là : 

GIESU, RAKHAP, LADARO, KHETRON, 

MOTHUSOLAC, MACTA, LAMEC. 

 

626. SẮP XẾP TỪ VỰNG       
  Quan sát nhân vật đƣợc gợi ý, ta thấy thừa 2 ký tự đầu và 2 

ký tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 ký tự đầu và 2 ký tự 

cuối là thấy những nhân vật cần tìm.  

GIOSIGIA – HERODION -  ENGIAKIM. 

 

627. NHỮNG CON CHỮ CÕN THIẾU       
  Những nhân vật này là : 
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GIESU – SUSANNA 

EUNIKE - KENAN 

DAKEU - EUBULO 

IXAAC - ACNI 

MOSE – SELAC 

ITXAKHA – HAGA 

QUATO – TOMA. 

 

628. SẮP XẾP TỪ      
  Những nhân vật này là : 

BENGIAMIN – AMMINADAP - ARITTAKHO 

 

629. ĐIỂM GIỐNG NHAU       
 AKHIM. 

Tất cả những nhân vật này có này có ký tự thứ 3 là A. 

 

630. ĐẢO NGƯỢC     
  Chỉ cần thay thế ký tự đầu tiên bằng ký tự đứng ngay sau nó. 

GIESU,  MARIA, HERODIA,  

CACPO, KIT, KHOLOE, LUKIO. 

 

631. ĐẢO LỘN       
  Ký tự đầu tiên bị đảo lộn xuống cuối. Bạn chỉ cần đƣa ký tự 

cuối cùng về vị trí đầu tiên là đúng. 

ADAM, TERAC, LYXANIA, 

CACPO, TOMA, OLIMPA, ABEN. 

 

632. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM      
  NATHAN, 

Tất cả những từ đã cho ở trên không có 1 ký tự nào đƣợc lập 

lại 2  lần. 

 

633. TỪ KHÁC BIỆT    
  LAMEC – GIACOP 
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Ở cặp nhân vật này, ký tự cuối cùng của nhân vật trƣớc 

không trùng với ký tự đầu tiên của nhân vật sau nhƣ tất cả các dãy 

từ khác. 

 

634. NHÂN VẬT BÍ ẨN       
  Những nhân vật đó là : 

ANNA – LUCA - MOSE 

Bạn chỉ cần ghép những ký tự đầu tiên của hàng ngang. Bạn 

sẽ tìm ra đƣợc những nhân vật bí ẩn này. 

 

635. CON CHỮ BÍ ẨN   

 NAAMAN. 

Vì các nhân vật đã cho đều có ký tự đầu và cuối giống nhau. 

 

636. CÙNG TÌM TÌM       
  Quan sát  nhân vật đã cho, ta thấy thừa ký tự đàu và cuối. Ta 

chỉ cần bỏ ký tự đầu và  ký tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật 

cần tìm. 

SUSANNA , GIOANNA, ETTE,  

XARA, HERODIA, GIOKHEVET, GIAEN. 

 

637. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       

 Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp 

ký tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MACCO. 

  

638. CÙNG SUY GẪM     

  Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật chung 

là  nguyên âm A đứng lần lƣợt ở vị trí thứ 1, 2 , 3 …. Vậy nhân 

vật tiếp theo là HERODIA.  

 

639. CÙNG SUY GẪM     

  Những nhân vật đã đƣợc sắp xếp theo trật tự Alphabet từ 

dƣới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là NAAMAN. 
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640. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    1  

  Bạn hãy đọc các ký tự từ dƣới lên trên theo hàng dọc. Đó là 

những nhân vật bạn cần tìm. 

BÊRÉCGIA – KHANANIA –  

CƠLAUĐIÔ- AXINHRÍT - PHILÊMON – 

 NICÔĐÊMÔ – QUIRINIÔ. 

 

641. NGUYÊN TẮC LOGÍC    4 

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn 

sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần tìm.  

GIOAN – DACARIA – SIMON –  

HÊRÔĐÊ – ÊLISABÉT – GIÊSU.  

 

642. TÌM NGƯỜI  QUA Ô    2 

  Bạn hãy đọc các ký tự từ dƣới lên trên theo hàng dọc. Đó là 

những nhân vật bạn cần tìm. 

NATHANAEN – PHƠTUNATÔ –  

KHÉTXƠRÔN -  ARITTAKHÔ –  

PHILÔLÔGÔ – BENGIAMIN – MÁTTÍTGIA. 

 

643. CHIA 1 THÀNH 4      1 

 

 LYXANIA 

GIACÔBÊ 

BAGIÊSU 

AUGÚTTÔ 

 

644. CHIA 1 THÀNH 4      2 

 

  

ARAM 

ANRÊ 

TÔMA  

ÔVÉT 

 

     B  O 

L   E   C  

 Y X A   A  

I   N G I  U 

 A B A   G  

 G   A U  T 

 I  S   T  

  E  U   O 

        

 A    A   

  R A  N   

  O M R    

  V  O E   

  E T  M   

    T  A  
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645.  TÌM NGƯỜI  QUA Ô     3  

 Bạn hãy đọc các ký tự từ dƣới lên trên theo hàng dọc. Đó là 

những nhân vật bạn cần tìm. 

MƠTHUSÊLÁC – ÊPÁPRÔĐITÔ – 

GIÔKHÔNGIA – HÉCMÔGHÊNÊ – 

DƠRÚPBAVEN -  ARITTOBULO. 

 

646. CHIA 1 THÀNH 4      3 

 

   

GIACOBE 

XAPHIRA  

ABIATHA 

EUTYKHO 

 

 

647. CHIA 1 THÀNH 4      4 

 

  

BASABA 

CAIPHA 

PHAOLO 

GIULIA 

 

 

648.  CHIA 1 THÀNH 4      5 

 

  

ANNA,  

KITO,  

MINA,  

HOSE 

 

 

 

A     E   

  A   B  O 

 B I  G    

A H  T I A  C 

  E U X    

O     A R A 

H   T  H   

 K Y  P  I  

      L O 

A  A   O  A 

   H  I   

 C  P G  U  

 A I  B A   

   P  S L  

 H  A    I 

  B    A  

  A      

H    K    

   N  I   

 O N    M  

 S   T    

   A   I N 

        

 E   O  A  
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649.  CHIA 1 THÀNH 4      6 

 

GIESU 

MARIA 

GIOAN 

      GIUDA 

 

 

650. CHIA 1 THÀNH 4     7 

 

EVA 

ENE 

KIT 

LOT 

 

 

651. CHIA 1 THÀNH  2    1 

 

  

GIESU &  

MARIA 

 

 

 

652.  CHIA 1 THÀNH  2     2 

 

 

CAIPHA & 

HERODE 

 

 

 

 

 

 

 G     U  

 I  E  S   

    M   A 

   A  R I  

G    A    

  I O   N  

 G   U    

   I   D A 

E        

     E   

   L     

  N  I   V 

      T  

E  O      

    K   E 

   T     

 G      

 M      

   I  E  

 A      

  R  I S U 

    A   

      
 

A      

  P  I   

      E  

 H  A  D   

    O    

 C H      

 E       

    R    



74 * VHTK 24 Rèn LuyệnTƣ Duy Tập 10 
 

653. NGUYÊN TẮC LOGIC      1 

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc theo chiều 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn mặt trong 

Thánh Kinh. 

GIOAN, DACARIA, SIMON, 

HERODE, ELISABET, GIESU. 

 

654.  NGUYÊN TẮC LOGIC      2 

  Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc ngƣợc 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật  cần tìm 

trong Thánh Kinh. 

GIESU, GIEREMIA, HOSE 

MIKHA, GIONA, ELIA, GIOEN. 

 

655.  NGUYÊN TẮC LOGIC      3 

  Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc theo 

chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần 

tìm trong Thánh Kinh. 

MARIA, GIUSE, GIESU 

GAPRIEN, HERODE, QUIRINIO. 

 

656. NGUYÊN TẮC LOGIC      4  

 Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên của hàng cuối, đi theo hình xoắn 

ốc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần 

tìm trong Thánh Kinh. 

BECNIKE, TABITHA, PUPLIO 

PHAOLO, CONELIO, ENE. 

 

657. NGUYÊN TẮC LOGIC       5  

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc chiều kim 

đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn mặt phụ nữ trong 

Thánh Kinh. 

PHÊBÊ, MACTA, DOVORA,  

MARIA, XARA, EVA, LYDIA & ADA. 
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658. NGUYÊN TẮC LOGIC       6 

  Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo hình xoắn ốc ngƣợc 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn mặt phụ nữ 

trong Thánh Kinh. 

EVA, SIPPORA, MARIA 

ELISABET, RAKHEN, PUA, ANNA. 

 

659. XUỐNG THANG MÁY      

  Theo cách đi xuống thang máy, chúng ta tìm đƣợc những 

nhân vật: 

TAĐÊÔ, GIÊSU, PHAOLÔ, 

 PÚPLIÔ,NAAMAN, XINVANÔ, 

 LINÔ, PUĐÊ, GÁPRIEN. 

 

660. HẠT MƯA RƠI     

  Theo chiều hạt mƣa rơi, chúng ta tìm đƣợc những Tông Đồ: 

GIACÔBÊ, GIUĐA, MATTHÊU, 

PHAOLÔ, MATTHIA, TÔMA, ANRÊ. 

 

661. MƯA RƠI NGƯỢC     

 Theo chiều hạt mƣa rơi ngƣợc, chúng ta tìm đƣợc những Phụ Nữ : 

NAOMI, MARIA, SALÔMÊ, MÁCTA, 

ĐƠRUXILA, EVÀ, ĐAMARIA, TAMA, RÚT. 

 

662. TÌM NGƯỜI TRONG Ô      1 

   Đây là những nhân vật : 

GIOKHANAN, CƠLÊMENTÊ 

PHOLOLOGO, PHUTÔNATÔ. 

 

663. TÌM NGƯỜI TRONG Ô       2 

   Đây là những nhân vật : 

SAMSON, XAPHIRA 

NAAMAN, NICANO. 
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664. TÌM NGƯỜI TRONG Ô      3 

   Đây là những nhân vật : 

KÊNNAN, HÊRÔĐÊ, ERÁTTƠ 

ÊLIHÚT, EVÔĐIA, EUBULÔ. 

 

665. TÌM NGƯỜI QUA Ô     4 

 Theo hàng dọc từ trên xuống, chúng ta tìm đƣợc những nhân vật : 

XOPATRO, ENMODAM, GIACOBE 

LYXANIA, UTDIGIA, TEPHANA, XINVANO. 

 

666. TÌM NGƯỜI QUA Ô    5 

  Theo hàng dọc từ dƣới lên trên, chúng ta tìm đƣợc những 

nhân vật : 

PHAOLO, SALOME, HERODE 

OLIMPA, ACTEMI, GIACOP, KHƠLÔÊ. 

 

667. NGUYÊN TẮC LOGIC    7 

  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo hình xoắn ốc theo chiều 

kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những khuôn mặt trong 

Thánh Kinh. 

GIAIA, LADARO, BATIME 

GIESU, PHERO, GIOAN, ELIA. 

 

668. NGUYÊN TẮC LOGIC     8 

Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên của hàng cuối, đi theo hình xoắn 

ốc chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lƣợt tìm thấy những nhân vật cần 

tìm trong Thánh Kinh Cựu Ƣớc. 

LAMEC, ISAIA, DAVIT, SALOMON 

NOE, MOSE, LOT, ADAM. 
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669.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN    1   

   

Đây là những nhân vật xuất hiện trong cuộc đời Chúa Giêsu. 

 

  1 N I C O D E M O 

  2 G I U S E    

   3 T O M A    

    4 C A I P H A 

  5 T A D E O    

  6 G I O A N    

   7 S I M E O N  

 8 G I A C O B E   

   9 P H I L A T O 

10 D A K E U      

 11 L A D A R O    

    12 G I O X E P 

 13 M A R I A     

  14 P H E R O    

  15 S U S A N N A  

  16 G I U D A    
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670.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN    2   

  

 Đây là những nhân vật xuất hiện trong cuộc đời  

THÁNH PHAOLÔ. 

 

   1 T E C X I O   

   2 A Q U I L A   

3 G I U L I O      

   4 B E C N I K E  

     5 D A M A R I 

 6 P H E R O      

7 G A M A L I E N    

   8 T I T O     

9 E U T Y K H O     

 10 K H A N A N I A   

    11 O N E X I M O 

  12 T E P H A N A   

     13 P U P L I O 

    14 P H E B E   

  15 B A N A B A    

  16 T I M O T H E   

  17 P H I L E M O N  

  18 N I C O L A    
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MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH, XIN XEM TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 

 

********** 

 

Mục lục 

 

Những bài tập  1,2,3 … 5 

Phần giải đáp  1,2,3… 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. 

Ga 14,23 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thƣ Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƯỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 
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VHTK 35 : THÁNG 7-12 

VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƯỚC  

* Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thƣa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Hỏi Thƣa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thƣa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 

 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thƣa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thƣa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thƣa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thƣa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 
 

THƠ. 
 

01. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƯỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƯƠNG (Thơ 2009) 

06. THƯƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƯ HƯƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƯ TRẦM HƯƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 
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